
Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB

1 18202061083 Nguyễn Thị Thanh 28/06/1999 C15HA2 8,36 83 Giỏi

2 18202061095 Đỗ Thị Lan Thương 28/10/2000 C15HA2 7,75 80 Khá

3 18202061074 Trần Thị Hồng Nhung 10/10/2000 C15HA2 7,66 80 Khá

4 18202061046 Nguyễn Ngọc Lan 27/05/2000 C15HA2 7,63 80 Khá

5 18202061029 Lê Thị Hiền 09/05/1999 C15HA1 7,53 80 Khá

6 18202061030 Phạm Thu Hiền 26/02/2000 C15HA2 7,36 80 Khá

7 18202061048 Nguyễn Thị Lệ 21/03/2000 C15HA2 7,12 76 Khá

8 18202061012 Lê Thanh Bình 26/04/2000 C15HA2 7,07 74 Khá

9 18202061072 Đặng Hồng Nhung 11/05/2000 C15HA2 7,06 79 Khá

10 18202061065 Nguyễn Thúy Hằng Nga 19/05/2000 C15HA1 7,05 80 Khá

11 18202061013 Đinh Đức Duy 22/08/1999 C15HA1 7,05 74 Khá

Tổng số 11 Tổng tiền
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